
Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Nguyễn Thị Ngọc 

Loan
30/03/1984 25395139

KP1.Tân Minh-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực 

TT.Tân Minh-

Hàm Tân

1,000,000 x

2 Nguyễn Thị Hiền 1979 260874570
KP1.Tân Minh-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực 

TT.Tân Minh-

Hàm Tân

1,000,000 x

3 Trần Ngọc Hùng 12/12/1942 260796992
KP2.Tân Minh-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực 

TT.Tân Minh-

Hàm Tân

1,000,000 x

Trùng 

HN

(chưa 

chi tiền 

hỗ trợ)

4 Trần Thị Thu 18/09/1966 200554772
KP2.Tân Minh-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực 

TT.Tân Minh-

Hàm Tân

1,000,000 x

Trùng 

HCN

(chưa 

chi tiền 

hỗ trợ)

5 Nguyễn Văn Hải 10/11/1963 261605301
KP2.Tân Minh-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực 

TT.Tân Minh-

Hàm Tân

1,000,000 x

6
Nguyễn Thanh 

Hiệp
1980 260874657

KP2.Tân Minh-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực 

TT.Tân Minh-

Hàm Tân

1,000,000 x
Trùng 

HN

7 Cao Văn Bình 14/12/1958 260800003
KP2.Tân Minh-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực 

TT.Tân Minh-

Hàm Tân

1,000,000 x

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM

ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 THÁNG 4 NĂM 2020 (BÁN LẺ XỔ SỐ LƯU ĐỘNG)

THỊ TRẤN TÂN MINH, HUYỆN HÀM TÂN

(Kèm theo Quyết định số   1731     /QĐ-UBND ngày    29   tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận)

TT Họ và tên 

Năm sinh
Số CMND

/Thẻ căn cước 

công

 dân

Nơi ở hiện tại
Công việc 

chính

 trước khi 

mất việc làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Hình thức chi 

Ghi 

chú

Ký nhận

(Ghi rõ họ tên)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



8 Trần Kim Bảo 02/03/1963 260432032
KP2.Tân Minh-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực 

TT.Tân Minh-

Hàm Tân

1,000,000 x

9 Trịnh Văn Thảo 09/07/1965 260796963
KP2.Tân Minh-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực 

TT.Tân Minh-

Hàm Tân

1,000,000 x

10
Nguyễn Văn 

Huyện
1949 260796887

KP2.Tân Minh-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực 

TT.Tân Minh-

Hàm Tân

1,000,000 x

11 Nguyễn Thị Hai 2/2/1957 260047571
KP3.Tân Minh-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực 

TT.Tân Minh-

Hàm Tân

1,000,000 x

12 Nguyễn Thị Viến 25/03/1963 261171043
KP3.Tân Minh-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực 

TT.Tân Minh-

Hàm Tân

1,000,000 x

13 Lê Thị Nụ 10/10/1966 261249891
KP4.Tân Minh-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực 

TT.Tân Minh-

Hàm Tân

1,000,000 x

Trùng 

HCN

(chưa 

chi tiền 

hỗ trợ)

14
Huỳnh Văn 

Thương
27/11/1991 261169965 KP2.Tân Minh

Bán lẻ vé số 

lưu động
KP2.Tân Minh 1,000,000 x

8 6 14,000,000 0 0 14

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 14 người; Số tiền: 14.000.000 đồng.

Bằng chữ: Mười bốn triệu đồng./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

Tổng cộng: 14 người
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